
1 Phạm Hòa Nhã An 14/11/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

2 Dương Trâm Anh 15/11/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

3 Đào Phương Hà Anh 14/12/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

4 Đỗ Linh Anh 14/08/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

5 Đỗ Tuệ Anh 14/08/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

6 Lưu Hoàng Anh 15/10/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

7 Phạm Duy Anh 19/09/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

8 Trần Thị Ngọc Ánh 06/03/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

9 Nguyễn Phương Chi 05/10/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

10 Phạm Khánh Chi 17/09/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

11 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 02/01/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

12 Phan Đức Dương 08/03/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

13 Trần Hương Giang 31/07/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

14 Quách Ngọc Hà 28/08/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

15 Vũ Minh Hằng 09/12/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

16 Phạm Ngọc Lê Hiếu 14/01/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

17 Phạm Gia Huy 13/11/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

18 Lại Phúc Hưng 28/07/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

19 Nguyễn Thế Khang 13/01/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

20 Nguyễn Vũ Quốc Khánh 02/09/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

21 Nguyễn Trung Kiên 20/09/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

22 Lưu Thị Ly 27/12/2012 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

23 Lê Quang Minh 15/02/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

24 Phạm Nhật Minh 01/08/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

25 Trần Bình Minh 20/12/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

26 Nguyễn Hải Nam 06/08/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

27 Dương Khôi Nguyên 18/12/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

28 Nguyễn An Phú 01/11/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

29 Đoàn Vũ Hoàng Quân 02/06/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

30 Vũ Đăng Thắng 08/02/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

31 Phạm Bảo Trâm 26/02/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

32 Phạm Hoàng Bảo Trân 10/01/2013 x 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

33 Phạm Nhật Vượng 07/01/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm)

34 Nguyễn Thị Thu Quyên 28/9/2013 4A C2.03 ( Khu trung tâm) Mới về
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Ghi 

chú

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngàn

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Phòng học
Giới 

tính

Số điện thoại 

liên hệ

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn



1 Đoàn Bảo An 10/09/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

2 Bùi Thị Diệu Anh 01/02/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

3 Vũ Thị Quỳnh Anh 16/12/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

4 Cao Hoàng Hải Băng 26/01/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

5 Lê Thành Công 05/09/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

6 Đoàn Lê Khánh Duy 14/06/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

7 Đặng Ánh Dương 28/10/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

8 Dương Thị Khánh Đan 05/08/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

9 Đào Tuấn Đạt 23/06/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

10 Phan Gia Hân 17/08/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

11 Phạm Gia Hân 29/11/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

12 Vũ Khánh Huyền 02/09/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

13 Phạm Gia Hưng 13/02/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

14 Nguyễn Thu Hường 05/01/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

15 Vũ Phương Bảo Khang 25/09/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

16 Phạm Gia Khánh 13/11/2012 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

17 Nguyễn Tùng Lân 06/08/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

18 Phạm Thị Luyên 02/01/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

19 Đào Đình Gia Minh 06/12/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

20 Vũ Bảo Nam 20/03/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

21 Phạm Bảo Ngọc 10/11/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

22 Vi Hoàng Xuân Nhi 23/10/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

23 Chu Bảo Quyên 05/09/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

24 Trương Tấn Tài 10/08/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

25 Lê Huyền Thư 12/03/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

26 Nguyễn Huyền Thương 05/03/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

27 Quách Minh Tiến 25/06/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

28 Nguyễn Đoan Trang 15/10/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

29 Chu Ngọc Trà 19/09/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

30 Phạm Bảo Trân 09/10/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

31 Vũ Hà Vy 03/01/2013 x 4B C2.02 ( Khu trung tâm)

32 Vũ Thị Quỳnh Nga 02/06/2013 x 4B 0936900166 C2.02 ( Khu trung tâm)

33 Phạm Văn Biên 05/02/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm) Mới về

34 Trịnh Gia Linh 01/6/2013 4B C2.02 ( Khu trung tâm) Mới về

35

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4B - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Kiều Hoa

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Phòng học
Số điện thoại 

liên hệ

Giới 

tính

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

Ghi 

chú

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn



1 Nguyễn Ngọc Khánh An 29/08/2013 x 4C 0942268222 C2.01 ( Khu trung tâm)

2 Đặng Hà Anh 22/12/2013 x 4C 0975410677 C2.01 ( Khu trung tâm)

3 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 03/01/2013 x 4C 0936950538 C2.01 ( Khu trung tâm)

4 Phạm Quỳnh Anh 13/08/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

5 Phạm Gia Bảo 11/08/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

6 Phạm Gia Bảo 09/12/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

7 Nguyễn Quỳnh Chi 02/01/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

8 Phạm Lê Quỳnh Chi 25/10/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

9 Lê Thị Mỹ Dung 09/07/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

10 Nguyễn Minh Đăng 15/04/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

11 Nguyễn Hoàng Đức 24/10/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

12 Dương Ngọc Hân 20/12/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

13 Vũ Hữu Hưng 02/03/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

14 Quách Thị Vân Khánh 09/08/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

15 Đoàn Đăng Khôi 23/09/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

16 Phạm Việt Lâm 05/07/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

17 Vương Thị Khánh Linh 07/11/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

18 Phạm Cát Lợi 21/08/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

19 Đặng Phương Mai 10/08/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

20 Vũ Nhất Chi Mai 06/05/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

21 Vũ Văn Minh 30/07/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

22 Phạm Huyền My 03/12/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

23 Lê Minh Ngọc 12/01/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

24 Nguyễn Thiện Nhân 03/12/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

25 Vũ Việt Nhật 05/11/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

26 Phạm  Nam Phong 27/11/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

27 Nguyễn Khắc Phú 22/02/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

28 Nguyễn Duy Phúc 08/12/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

29 Nguyễn Xuân Phúc 17/08/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

30 Vũ Đức Thanh 29/11/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

31 Đào Kim Thư 22/02/2013 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

32 Nguyễn Đức Trọng 16/05/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

33 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 23/02/2013 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

34 Đinh Ngọc Uyên 24/11/2012 x 4C C2.01 ( Khu trung tâm)

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Vân Anh

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Phòng họcLớp
Giới 

tính

Số điện thoại 

liên hệ

Ghi 

chú



1 Vũ Khánh Băng 10/07/2012 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

2 Nguyễn Thành An 02/04/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

3 Nguyễn Châm Anh 26/06/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

4 Nguyễn Thế Anh 05/10/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

5 Nguyễn Thiên Ân 29/11/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

6 Đào Xuân Cảnh 16/10/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

7 Hoàng Thùy Dương 09/11/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

8 Phạm Hoàng Mai Dương 28/11/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

9 Phạm Hải Đăng 27/02/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

10 Lê Phạm Anh Đức 27/10/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

11 Nguyễn Thị Mai Hồng 30/05/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

12 Trần Chử Gia Huy 24/05/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

13 Phạm Gia Khánh 02/02/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

14 Chu Thị Lanh 05/08/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

15 Phạm Bảo Lâm 11/09/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

16 Phạm Xuân Long 06/09/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

17 Hoàng Công Minh 25/12/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

18 Vũ Đoàn Thanh Minh 29/03/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

19 Phạm Huy Hải Nam 15/06/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

20 Nguyễn Diệu Ngọc 26/12/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

21 Phạm Minh Phát 11/04/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

22 Đỗ Hiếu Phong 19/08/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

23 Lê Cảnh Phong 29/10/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

24 Phạm Đức Phong 24/08/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

25 Nguyễn Minh Phúc 20/12/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

26 Lê Thị Tố Quyên 26/02/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

27 Lại Như Quỳnh 15/03/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

28 Phạm Trường Thành 12/02/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

29 Trần Thị Thùy Trang 11/12/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

30 Nguyễn Hoàng Vũ 07/02/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

31 Phạm Thị Hải Yến 15/08/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

32 Phạm Thị Hải Yến 16/05/2013 x 4D C3.03 ( Khu trung tâm)

33 Vũ Khánh Trung 22/09/2013 4D C3.03 ( Khu trung tâm) Mới về

34
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STT
Ghi 

chú
Phòng học

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4D - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Hào

Họ và tên học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Số điện thoại 

liên hệ

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

Lớp



1 Chu Thị Kim Anh 01/08/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

2 Đào Phương Anh 21/06/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

3 Phạm Đức Anh 07/04/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

4 Phạm Thị Kim Anh 29/08/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

5 Phạm Việt Anh 01/07/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

6 Vũ Pháp Anh 24/10/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

7 Phạm Gia Bảo 19/11/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

8 Phạm Quốc Bảo 02/11/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

9 Lê Xuân Bình 10/06/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

10 Lê Đan Hà 15/09/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

11 Phạm Ngọc Hà 16/04/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

12 Nguyễn Thị Gia Hân 02/11/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

13 Phạm Gia Huy 04/09/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

14 Phạm Minh Khang 17/09/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

15 Trần Anh Khoa 27/12/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

16 Nguyễn Ngọc Trung Kiên 05/12/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

17 Phạm Tùng Lâm 29/06/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

18 Đặng Nhật Minh 30/11/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

19 Vũ Văn Nhật Minh 12/02/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

20 Phạm Bảo Nam 08/06/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

21 Trần Thảo Nguyên 18/01/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

22 Phạm Thị Kiều Oanh 13/01/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

23 Vũ Mai Phương 29/07/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

24 Phạm Thái Anh Quân 20/09/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

25 Vũ Quang Sang 15/09/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

26 Chu Thị Thúy 05/06/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

27 Lê Anh Thư 13/09/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

28 Nguyễn Thị Ngân Thương 11/02/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

29 Phạm Quỳnh Trâm 27/10/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

30 Hoàng Minh Trường 07/04/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

31 Phạm Văn Tuấn 12/09/2013 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

32 Cao Hoàng Bảo Quyên 31/07/2013 x 4E C3.02 ( Khu trung tâm)

33

34
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STT

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4E - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thu Hằng

Phòng họcHọ và tên học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp

Số điện thoại 

liên hệ

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn

Ghi 

chú



1 Lê Hoài An 05/12/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

2 Đào Minh Anh 04/08/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

3 Đào Thị Diệu Anh 05/10/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

4 Nguyễn Ngọc Hà Anh 02/06/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

5 Nguyễn Trí Anh 24/08/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

6 Nguyễn Gia Bảo 28/02/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

7 Vũ Duy Thái Dương 27/09/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

8 Lê Vũ Dũng 03/03/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

9 Vũ Tiến Dũng 26/07/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

10 Nguyễn Quý Hoàng 17/01/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

11 Đỗ Duy Khánh 15/08/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

12 Nguyễn Thị Loan 22/09/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

13 Vũ Thị Phương Loan 28/03/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

14 Đặng Bảo Long 30/09/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

15 Vũ Đức Mạnh 02/03/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

16 Hoàng Nhật Minh 08/08/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

17 Đào Thị Bích Ngân 03/11/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

18 Nguyễn Hải Ngân 13/09/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

19 Đào Thị Bảo Ngọc 09/04/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

20 Phạm Bảo Ngọc 27/01/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

21 Đào Thành Phát 26/08/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

22 Lê Đặng Nam Phong 28/11/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

23 Nhữ Đình Phong 19/10/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

24 Trần Ngọc Thịnh 13/07/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

25 Vũ Thị Thùy 21/06/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

26 Phạm Khả Tuấn 14/04/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

27 Đào Trường Vũ 18/11/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

28 Lê Quốc Vũ 06/03/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

29 Vũ Thảo Vy 16/12/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

30 Phạm Bảo Yến 11/01/2013 x 4G C3.01 ( Khu trung tâm)

31 Trần Bảo Ngọc 18/07/2013 4G C3.01 ( Khu trung tâm) Mới về
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Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Đình Thuấn

Họ và tên học sinh
Số điện thoại 

liên hệ

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4G - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Tiến Thịnh

STT
Ghi 

chú
Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Phòng học



1 Hoàng Thị Quỳnh Anh 14/05/2013 x 4H 0963923575 C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

2 Phạm Duy Anh 21/04/2013 4H 0982476646 C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

3 Phạm Ngọc Quốc Anh 17/07/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

4 Phạm Quỳnh Anh 19/11/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

5 Trần Ngọc Kim Anh 03/06/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

6 Đậu Thanh Bảo 21/01/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

7 Bùi Hải Bằng 15/04/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

8 Đào Đình Đạt 15/02/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

9 Đào Mạnh Đoàn 05/07/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

10 Vũ Anh Đức 20/07/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

11 Vũ Minh Đức 26/08/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

12 Phạm Huy Hoàng 21/09/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

13 Đôn Thanh Huệ 31/12/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

14 Đào Thị Minh Hường 20/08/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

15 Đào Chí Kiên 19/07/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

16 Tống Nguyễn Bảo Kim 08/11/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

17 Phạm Ngọc Tùng Lâm 11/06/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

18 Phạm Viết Bảo Long 07/03/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

19 Đào Hương Ly 19/04/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

20 Bùi Duy Nam 11/06/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

21 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 06/11/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

22 Nguyễn Bảo Ngọc 01/07/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

23 Hoàng Kim Bảo Nguyên 12/04/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

24 Cao Thị Yến Nhi 12/11/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

25 Phạm Vũ Hoàng Oanh 20/02/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

26 Nguyễn Quang Phong 23/11/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

27 Lê Nguyễn Hà Phương 26/02/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

28 Đào Minh Quân 23/12/2012 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

29 Vũ Duy Minh Quân 29/12/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

30 Phạm Quang Vinh 29/11/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

31 Phạm Quang Vinh 13/11/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

32 Đặng Vũ Hà Vy 04/06/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

33 Cao Thị Xuân 07/11/2013 x 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

34 Phạm Bảo Lộc 25/11/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

35 Vũ Quốc Khánh 24/04/2013 4H C2.02 ( Khu Điểm trưởng)

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4H - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Hài
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1 Châu Lê Bảo An 11/12/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

2 Nguyễn Khuê An 29/08/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

3 Phạm Khánh An 29/09/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

4 Lê Diệu Anh 28/12/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

5 Phạm Duy Anh 14/01/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

6 Phạm Phương Anh 01/05/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

7 Phạm Vũ Hà Anh 25/12/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

8 Trần Hà Chi 27/11/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

9 Phạm Ngọc Diệp 25/12/2012 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

10 Đinh Thị Kim Dung 14/03/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

11 Nguyễn Đức Đạt 25/11/2012 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

12 Nguyễn Văn Đức 03/10/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

13 Nguyễn Quang Hải 26/02/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

14 Trần Minh Hiếu 21/12/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

15 Phạm Gia Khải 02/11/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

16 Phạm Viết Phúc Lâm 29/08/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

17 Cao Vũ Khánh Ly 01/11/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

18 Nguyễn Hoàng Ngân 16/11/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

19 Phạm Tuyết Nhi 30/06/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

20 Phạm Yến Nhi 26/12/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

21 Cao Thị Nữ 22/03/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

22 Đào Văn Phong 21/09/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

23 Vũ Nguyễn Phú 15/09/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

24 Bùi Tiến Phúc 26/11/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

25 Phạm Quang Phúc 23/07/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

26 Cao Hoàng Bảo Quyên 31/07/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

27 Vũ Hoàng Thịnh 22/04/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

28 Đào Yến Trang 18/10/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

29 Phạm Nhật Trung 07/11/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

30 Vũ Anh Tuấn 08/12/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

31 Đào Văn Vũ 16/07/2013 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

32 Đào Thị Hà Vy 28/02/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

33 Phạm Hoàng Yến 06/11/2013 x 4I C3.03 ( Khu điểm trường)

34

35

Vũ Đình Thuấn

HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4I - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Nhữ Đình Thạo
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1 Phạm Khắc Thành An 12/08/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

2 Nguyễn Thị Như Anh 29/04/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

3 Nguyễn Thị Phương Anh 09/08/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

4 Phạm Lê Mỹ Anh 22/09/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

5 Dương Gia Bảo 28/05/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

6 Đàm Thiên Bảo 20/03/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

7 Trần Đại Gia Bảo 28/01/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

8 Nguyễn Trần Hà Chi 16/05/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

9 Phạm Thành Danh 06/02/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

10 Đặng Chí Đức 09/02/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

11 Trần Mạnh Đức 07/08/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

12 Nguyễn Lê Thu Giang 15/04/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

13 Vũ Đào Văn Hiếu 27/01/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

14 Nguyễn Xuân Hòa 29/07/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

15 Phạm Vũ Văn Gia Huy 15/02/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

16 Bùi Tá Gia Hưng 09/10/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

17 Đào Gia Khiêm 23/02/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

18 Chu Ngọc Thiên Kim 31/12/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

19 Phạm Phát Lộc 08/10/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

20 Cao Tuyết Mai 16/03/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

21 Trần Tuệ Minh 29/07/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

22 Dương Hải Nam 09/03/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

23 Lê Bảo Nam 10/10/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

24 Vũ Trần Hải Nam 29/01/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

25 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 24/06/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

26 Nguyễn Minh Nhật 10/09/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

27 Cao Thị Hồng Nhung 04/07/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

28 Đào Việt Quang 11/09/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

29 Đào Thị Minh Thư 08/09/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

30 Nguyễn Bảo Trang 27/03/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

31 Phạm Bảo Trang 04/11/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

32 Hà Xuân Trí 31/08/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

33 Lý Gia Tường 23/07/2013 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

34 Vũ Hoàng Phương Vy 20/09/2013 x 4K C3.04 ( Khu điểm trường)

Kẻ Sặt, ngày 16 tháng 8  năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4K - NĂM HỌC 2022-2023

Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Huy Toản
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